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Gia đình
Họ hàng và cách nói về những người bạn có.

Gia đình gần
семья́ gia đình брат anh trai, em trai
мать / ма́ма mẹ / má сестра́ chị gái, em gái
оте́ц / па́па bố / ba ребёнок — де́ти đứa trẻ – bọn trẻ
роди́тели bố mẹ муж chồng
сын con trai жена́ vợ
дочь con gái супру́г / супру́га vợ / chồng (trang trọng)

Họ hàng rộng
ба́бушка bà племя́нник cháu trai (con của anh chị 
де́душка ông племя́нница cháu gái (con của anh chị 
внук cháu trai (con của con) двою́родный брат anh em họ (nam)
вну́чка cháu gái (con của con) двою́родная сестра́ chị em họ (nữ)
тётя cô, dì ро́дственник họ hàng
дя́дя chú, bác родно́й ruột thịt

Nói về gia đình
Э́то моя́ семья́.
Đây là gia đình tôi.
У меня́ есть брат и сестра́.
Tôi có một người anh trai và một người chị gái.
У вас есть де́ти?
Bạn có con chưa?

У меня́ нет дете́й.
Tôi chưa có con.
Ско́лько вам лет?
Bạn bao nhiêu tuổi?
Мне три́дцать лет.
Tôi ba mươi tuổi.
Я жена́т. / Я за́мужем.
Tôi đã kết hôn. (nam / nữ nói)

Hai từ chỉ hôn nhân
Đàn ông là жена́т (từ жена́, vợ) còn phụ nữ là за́мужем (nghĩa đen “ở sau một người chồng”). Hai 
từ không thay thế cho nhau, và cũng không phải tính từ có thể dùng cho người kia. Khi nói về một 
cặp đôi, dùng жена́ты.

ReadMir · Gia đình readmir.com  ·  1/1


